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Đặc điểm lâm sàng COVID - 19

• Thời gian trung bình diễn tiến đến ARDS: 8-12 ngày

• Tỉ lệ ARDS: 

- So với tổng số bệnh COVID: 3%–17%

- So với số bệnh nhân nhập viện: 20% – 42%

- So với số bệnh nhân nhập ICU:  67% – 85%

• Tỉ lệ shock tim: ?

• Tử vong ARDS: >70%

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html



Biện pháp hỗ trợ hô hấp

Fan 2020 "Management of Severe ARDS: New Strategies and Ongoing Challenges" RESPIRATORY CARE  APRIL 2020 VOL 65 NO 4 



Tử vong ở ECMO – COVID

https://www.euroelso.net/covid-19/covid-19-survey/

39%

40,9%

Barbaro 2020 Extracorporeal membrane oxygenation support in COVID-19/ an 
international cohort study of the Extracorporeal Life Support Organization 
registry Lancet 2020; 396: 1071–78 





ECMO V-A  ở Bệnh nhân COVID-19

Biểu hiện trên hệ tim mạch:

• Nhồi máu cơ tim 

• Thuyên tắc phổi 

• Bệnh cơ tim 

• Rối loạn nhịp 

• Hội chứng vành cấp

• ...

https://www.euroelso.net/covid-19/covid-19-survey/



CHUẨN BỊ "TRUNG TÂM" ECMO

ECMO TRONG COVID – 19:



Chuẩn bị

• Nguồn lực: trung tâm ECMO, 
trang thiết bị.

• Con người: "team" được đào 
tạo về chăm sóc bệnh nhân 
ECMO.

• Qui trình: Đặt và rút ECMO, 
kiểm soát nhiễm khuẩn, an 
toàn cho nhân viên y tế

Ramanathan 2020 "Planning and provision of ECMO services for severe ARDS during the COVID-19 pandemic and other outbreaks of emerging infectious diseases" Lancet Respir Med 2020; 8: 518–26 



• Thiết lập phòng đặt canuyn phù
hợp với môi trường COVID-19.

• Thiết lập "team" đã được đào tạo
về ECMO

• Nên sử dụng an thần, dãn cơ trong
quá trình đặt canuyn

• Trang bị PPE đầy đủ

• Sử dụng x-quang, siêu âm tại
giường để hướng dẫn hơn là đặt
"mù"

Đặt canuyn – Chuẩn bị

Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 



Abrams 2020 "ECMO during the COVID-19 pandemic: when is it unjustified?"



CHỈ ĐỊNH – CHỐNG CHỈ ĐỊNH

ECMO TRONG COVID – 19:



Barbaro 2020 Extracorporeal membrane oxygenation support in COVID-19/ an international cohort study of the Extracorporeal Life Support Organization registry Lancet 2020; 396: 1071–78 





Chống chỉ định

Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 



VV ECMO: chỉ định

Extracorporeal Membrane Oxygenation for COVID-19: Updated 2021 Guidelines from the Extracorporeal Life Support Organization 



VA-ECMO

• Chỉ định VA ECMO giống với chỉ định hiện tại cho các tình trạng suy 

tuần hoàn khác

- Thiếu tưới máu mô kéo dài

- HATT <90mmHg, CI < 2.2L/ min/m2, trong khi sử dụng 

noradrenaline > 0.5 mcg/kg/min, dobutamine > 20 mcg/kg/min 

hoặc tương đương

Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 



Chỉ định ecmo

Extracorporeal Membrane Oxygenation for COVID-19: Updated 2021 Guidelines from the Extracorporeal Life Support Organization 



ĐẶT CANNULA ECMO

ECMO TRONG COVID – 19:



Đặt canuyn – VV ECMO

➢ Lựa chọn cannula

• Ưu tiên sử dụng ống lớn (>=25 Fr) 

để lấy máu ra

• Cannula trả máu về 19-23Fr 

• Cannula 2 nòng?

➢ Lựa chọn mô hình:

• Mô hình "đùi – đùi" hay "đùi –

cảnh" đều được khuyến cáo
Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 



LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CANNULA

• Đo kích thước động mạch, tĩnh mạch
bằng siêu âm

• 1 F = 1/3 mm

• Tính size của cannula: 

Size cannula (F) = dĐM/TM (mm) x 3 



LỰA CHỌN LOẠI CANNULA

Veno-venous mode: femoro-jugular cannula

Cannula lấy máu ra
(Outflow)

Cannula  trả máu về
(Inflow)

Vị trí đặt Tĩnh mạch đùi
Tĩnh mạch cảnh
trong

Vị trí đầu
cannula

Chổ nối tĩnh mạch
chủ dưới với nhĩ phải

Chổ nối tĩnh mạch
chủ trên với nhĩ phải

Loại cannula Tĩnh mạch Động mạch

Chiều dài 55 cm 23cm



LỰA CHỌN LOẠI CANNULA

Veno-venous mode: femoro-femoral cannula 

Cannula lấy máu ra
(Outflow)

Cannula  trả máu về
(Inflow)

Vị trí đặt Tĩnh mạch đùi Tĩnh mạch đùi

Vị trí đầu
cannula

Tĩnh mạch chủ dưới
đoạn trên gan

Trong nhĩ phải gần
lỗ van 3 lá

Loại cannula Tĩnh mạch Tĩnh mạch

Chiều dài 38 cm 55 cm



LỰA CHỌN LOẠI CANNULA

Veno-venous mode: dual-lumen cannula

• Vị trí: tĩnh mạch cảnh trong
phải

• Đầu cannula đặt đến tĩnh
mạch chủ dưới

– Rút máu qua các lỗ ở tĩnh
mạch chủ dưới và tĩnh
mạch chủ trên

– Trả máu về nhĩ phải gần lổ
van 3 lá



Video đặt ECMO V-V



Đặt canuyn – VA, V-VA ECMO

• Sử dụng mô hình "đùi – đùi"

• Đặt catheter tái tưới máu để tránh thiếu máu chi

Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 



LỰA CHỌN LOẠI CANNULA

Veno-arterial ECMO: femoro-femoral cannula 

Cannula lấy
máu ra
(Outflow)

Cannula  trả
máu về
(Inflow)

Cannula tái 
tưới máu 
(back flow)

Vị trí đặt Tĩnh mạch đùi
Động mạch
đùi chung

Động mạch 
đùi nông

Vị trí
đầu
cannula

Tĩnh mạch
chủ dưới chổ
nối với nhĩ
phải

Động mạch 

chủ đoạn 

dưới thận

Loại
cannula

Tĩnh mạch Động mạch

Chiều
dài

38-55 cm 15-23 cm



THEO DÕI ECMO

ECMO TRONG COVID – 19:



Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân ECMO

Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 



Hô hấp

Extracorporeal Membrane Oxygenation for COVID-19: Updated 2021 Guidelines from the Extracorporeal Life Support Organization 



Huyết học và theo dõi huyết động





Guo 2020 "Anticoagulation Management in Severe Coronavirus Disease 2019 Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation"



Yusuff 2020 "Thrombosis and Coagulopathy in COVID-19 Patients Requiring Extracorporeal Membrane Oxygenation" ASAIO Journal  



Kháng đông

• Sử dụng phác đồ Heparin như nhưng bệnh nhân ECMO non-COVID

• Duy trì mức kháng đông ở giới hạn trên: cân nhắc

• Theo dõi kĩ khi lưu lượng dòng ECMO thấp < 2L/phút

• Cân nhắc kháng kết tập tiểu cầu ở những bệnh nhân tăng đông.

• Sử dụng kháng đông đường tĩnh mạch khác: Argatroban, Bivalirudin

khi có HIT xảy ra

Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 



Argatropan protocol

➢Khởi đầu bằng Argatropan

- Prime màng ECMO: 50mcg cho 

mỗi 750ml dung dịch prime

- Bolus: 100mcg/kg

- Duy trì: 2mcg/kg/phút

- Theo dõi: aPTT mỗi 4-6h, duy trì 

mục tiêu 60-90s

Wu 2018 "Argatroban Protocol for Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)"Anticoagulation Safety Committee: 6/26/2018; ECMO & Advanced Technologies CMT: 7/16/2018 

➢Chuyển từ Heparin sang Argatropan

- Prime màng ECMO: 50mcg cho mỗi 750ml 

dung dịch prime

- Bolus: không

- Duy trì: 2mcg/kg/phút, ngưng Heparin ngay 

khi khởi động Atgatropan

- Theo dõi: ACT mỗi 1h trong 2 tiếng đầu, duy 

trì ACT>200, aPTT mỗi 4-6h, duy trì mục tiêu 

60-90s



Argatropan protocol

Wu 2018 "Argatroban Protocol for Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)"Anticoagulation Safety Committee: 6/26/2018; ECMO & Advanced Technologies CMT: 7/16/2018 



Truyền máu

Hướng dẫn ELSO ECMO COVID

• Duy trì:

- Hemoglobin (Hb) ≥ 7–8 

g/dl

- Platelet > 50,000/L

- Fibrinogen > 100mg/dl. 

Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 

Hướng dẫn ELSO ECMO ARDS

• Duy trì:

- Hemoglobin (Hb) ≥ 10–12 g/dl

- Platelet > 80,000/L

- Fibrinogen > 150mg/dl. 



Theo dõi chung

Extracorporeal Membrane Oxygenation for COVID-19: Updated 2021 Guidelines from the Extracorporeal Life Support Organization 



CAI VÀ RÚT ECMO

ECMO TRONG COVID – 19:



Cai và rút ECMO

➢Cai ECMO: Sử dụng tiêu chuẩn như bệnh nhân non-COVID:

- VV-ECMO:Thử cai ECMO (sweep gas = 0 L/min), tăng hỗ trợ máy thở: VT ≤ 6–8ml/kg,

PPLAT ≤ 30cm H2O, PEEP ≤ 16cm H2O, FiO2 ≤ 0.5. Duy trì 2-4h, nêu thông khí đạt:

pH>7.3, SaO2>88%, bệnh nhân có thể cai ECMO

- VA-ECMO: giảm dòng hỗ trợ, sử dụng siêu âm đánh giá mức độ hồi phục của tim: 

LVEF > 20-25%, AV VTI > 12cm, TDSa > 6cm/s

➢Rút ECMO: Sử dụng PPE đầy đủ, tránh tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch tiết 

Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers 



TAKE HOME MESSAGE

• ECMO là một trong những lựa 

chọn bệnh nhân COVID-19 có suy 

hô hấp tuần hoàn kháng trị

• Việc tiến hành ECMO cho bệnh 

nhân COVID-19 nên dựa trên 

nguồn lực hiện có.

• Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân có

thể nghiêm ngặt hơn.




